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KẾ HOẠCH 
Thực hiện duy trì và nâng cao Tiêu chí Y tế - Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 

Nông thôn mới trên địa bàn xã Vạn Hòa năm 2023 
 

 
 Thực hiện quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7 tháng 11 năm 2014 về 

việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020; Đề án số 
11/ĐA/TU ngày 31/12/2015 của Thành ủy Lào Cai về việc phát triển sự nghiệp 

y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố 
Lào Cai giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTYT ngày 06 tháng 1 năm 2023 của 
Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế 

2023; Chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy Xã năm 2023 trong đó có 
nội dung thực hiện đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Ban chăm sóc sức khỏe nhân 
dân xã Vạn Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  
1. Mục đích 

Nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 
Duy trì thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Nông thôn mới, xây 

dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, rà soát 
các chỉ tiêu, tiêu chí quốc gia về y tế. 

II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung 

 Phấn đấu năm 2023 xã Vạn Hòa duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 
Nông thôn mới  

2. Mục tiêu cụ thể 

100% thôn tổ thực hiện xã hội hóa CSSKND, tổ chức tuyên truyền giáo 
dục sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn Xã thường xuyên với nhiều hình thức, 

đảm bảo 95% hộ gia đình nắm được kiên thức về sức khỏe. 
Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt >96%   

Triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình y tế 
cấp ngành, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn Xã, 90% hộ gia đình sử dụng 

nước sạch và công trình vệ sinh, 100% hộ gia đình có thu gom và sứ lý rác thải 
đúng nơi quy định, 100% học sinh Trung học cơ sở, tiểu học và mầm non được 

khám sức khỏe trong năm. 
Thực hiện quản lý sức khỏe người tàn tật, hướng dẫn phục hồi chức năng 

tại nhà, 100% người cao tuổi được quản lý sức khỏe.  



Có vườn thuốc nam với 40 loại cây chữa các bệnh thông thường 100% trẻ 

em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, 98% trẻ em từ 6 đến 60 tháng tuổi được 
uống Vitamin A phòng chống bệnh khô mắt, 95% trẻ từ 0 đến 60 tháng tuổi 

được cân và theo dõi biểu đồ tăng trưởng. 
95% phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong thời kỳ thai nghén, 

85% phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván sơ sinh,99% bà mẹ được sinh tại 
cơ sở y tế và có cán bộ y tế chăm sóc. 

Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền vận 

động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các BPTT hiện đại. 
Thực hiện đầy đủ chế độ kế hoạch và tài chính theo đúng quy định. 

Đảm bảo đầy đủ thuốc thiết yếu an toàn và sử dụng thuốc hợp lý. 
Đảm bảo được biên chế đủ cán bộ phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân trên địa bàn xã. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ  

A: Kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Xã, 
xây dựng kế hoạch duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đẩy mạnh xã hội hóa về 

công tác y tế. 
B: Triển khai bộ tiêu chí quốc gia y tế 

Tiêu chí 1: Chỉ đạo và điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân  
Kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ban chỉ đạo có trách 

nhiệm chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội trong cộng đồng tham gia và triển 

khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có kế hoạch hoạt động, có 
họp định kỳ ít nhất 6 tháng/1lần. 

Công tác CSSKND và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được 
đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương. 

Tiêu chí 2: Nhân lực y tế 
Đảm bảo đủ số cán bộ làm việc tại tram theo đề án vị trí việc làm, cán bộ 

trạm thường xuyên được cử đi tập huấn và đào tạo về chuyên môn ít nhất 
24h/năm, để đáp ứng nhiệm vụ dược giao. 

Mỗi thôn tổ có 1 cộng tác viên tham gia hoạt động (CTV dân số). 
Các chế độ chính sách ưu đãi, lương, phụ cấp đối vơi cán bộ tram y tế cần 

được đáp ứng kịp thời. 
Kiện toàn đội ngũ y tế thôn bản, đảm bảo 100% số thôn có cán bộ y tế thôn. 

          Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng trạm y tế 
Đảm bảo về cơ sở vật chất theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 

7/11/2014 của Bộ trưởng y tế. 

Nguồn nước sinh hoạt - Nhà tiêu sử lý rác thải: Hiện nay nguồn nước của 
Trạm y tế được sử dụng bằng nguồn nước giếng đào cần có kế hoạch nạo vét 

thường xuyên. 
Chất thải rắn: Duy trì việc xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt tại lò 

thiêu được xây tại Trạm. 
Hạ tầng kỹ thuật và khối phụ trợ: Thường xuyên duy trì và khai thác tốt 

mạng Internet để phục vụ cho việc cập nhật thông tin, lưu trữ báo cáo. 
Tiêu chí 4: Trang thiêt bị, thuốc thiết yếu và các phương tiện khác 



Danh mục trang thiết bị: Để đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh phục 

vụ nhân dân,theo quyết định số 25/QĐ-SYT ngày 14/2/2017 của Sở Y tế tỉnh 
Lào Cai. Trạm có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để thực hiện được chức năng 

nhiệm vụ được giao. 
Danh mục thuốc chữa bệnh có đủ các loại thuốc phục vụ công tác khám 

chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. 
Quản lý và sử dụng thuốc: Thuốc tại trạm cần được đảm bảo, an toàn và 

hợp lý, không xảy ra tai biến khi sử dụng thuốc. 

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Trạm y tế thường 
xuyên có đầy đủ hóa chất như: ClominB- Đầy đủ trang thiết bị,  găng tay, ủng áo 

choàng… 
Thực hiện tu sửa cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng khi cần 

thiết, trạm có 15 đầu sách chuyên môn để thực hiện công tác tuyên truyền và 
nghiên cứu chuyên môn. 

Tiêu chí 5: Kế hoạch - tài chính 
Xây dựng kế hoạch hoạt động năm về công tác chuyên môn, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh có cấp trên phê duyệt. 
Thực hiện báo cáo thống kê đầy đủ theo biểu mẫu bộ y tế quy định, có 

biểu đồ bảng thống kê cập nhật tình hình của trạm. 
Xin kinh phí của Uỷ ban nhân dân Xã để thực hiện tu sửa mua sắm đồ 

dùng thông thường… 

Cán bộ Trạm thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, các nguồn kinh phí cấp 
về cần được công khai không được vi phạm. 

Các thành viên ban ngành tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia 
bảo hiểm y tế. 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được tính theo quy định tại điểm 
2, mục II hệ thống các biểu mẫu thống kê hoạt động, của bảo hiểm y tế được ban 

hành kèm theo quyết định số 3781/QĐ-BYT ngày 12/10/2009. Cố gắng vận 
động nhân dân duy trì từ  96% trở lên. 

 Tiêu chí 6: YTDP, Phòng chống HIV/AIDS, VSMT và ATTP     
Trạm y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh – phương án phòng 

chống dịch bệnh tại đại phương, thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bênh 
trên hệ thống truyền thanh của Xã, thôn tổ, trường học… 

Thực hiện công tác báo cáo đúng quy định. 
Các chương trình mục tiêu quốc gia như DS-KHHGĐ, phòng chống 

HIV/AIDS, ATVSTP, tiêm chủng mở rộng … Cần có kế hoạch hoạt động, thực 

hiện tốt và đạt chỉ tiêu kế hoạch giao ≥ 95%. 
Về nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh: Phối hợp với các thành viên 

ban chỉ đạo thực hiên hướng dẫn tuyên truyền người dân sử dụng nguồn nước 
sạch, hố xí hợp vệ sinh theo thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/06/2011của 

Bộ trưởng  BYT đạt từ 90% trở lên. 
Công tác VSATTP: Thực hiện tuyên truyền VSATTP tới các cơ sở thực 

phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, thực hiện xây dựng kế 
hoạch, kiểm tra định kỳ, đột xuất tới các cơ sở SX-KD-CB thực phẩm, đặc biệt 

trong dịp tết Nguyên Đán, tháng hành động ATVSTP, tết trung thu. 



Công tác phòng chống HIV/AIDS: Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS 

phối hợp với các trường học, các thôn, tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV 
trên địa bàn, chuyên trách chương trình thực hiện tiếp cận, tư vấn cho bệnh nhân 

HIV tại công đồng, giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên điều trị, phối hợp với 
nhóm tiếp cận cộng đồng, tuyên truyền phòng chống HIV, phát BCS, bơm kim 

tiêm miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao, tham gia thảo luận nhóm tại các tụ điểm. 
Quản lý bệnh: thực hiện khám phát hiện hướng dẫn điều trị kịp thời các 

bệnh nguy hiểm: Tuyên truyền phòng chống Sốt Rét, Lao, Sốt xuất huyết, tay 

chân miệng … Phối hợp với trung tâm nội tiết thực hiện khám, quản lý bệnh 
nhân tại công đồng, tuyên truyền phòng chống các bệnh Rối Loạn do thiếu Iot 

và thực hiện quản lý các bệnh như hen phế quản, cao huyết áp… 
Tiêu chí 7: khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền  

Cán bộ trạm cần có đủ phương tiện cần thiết và khả năng chuyên môn để 
thực hiện thường xuyên các kỹ thuật có trong quy định phân tuyến kỹ thuật và 

danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do Bộ y tế ban hành ,cần được đào tạo 
chuyên môn để trình độ chuyên môn được nâng cao, thực hiện lớn hơn hoặc bằng 

70% các dịch vụ kỹ thuật theo chức năng nhiệm vụ được giao. (hiện Trạm y tế 
chưa có đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật này theo tuyến hiện nay chưa đáp ứng được) 

Về y học cổ truyền: Phối hợp khám chữa bệnh bằng phương pháp đông 
tây y kết hợp cho từ 30% bệnh nhân đến khám tại trạm, thực hiện chẩn đoán và 
điều trị băng phương pháp không dùng thuốc, tuyên truyền vận động nhân dân 
sử dụng thuốc nam, trồng cây thuốc tại gia đình. 

Trạm y tế xã có vườn thuốc nam mẫu có từ 40 cây thuốc nam trở lên 
Thực hiện quản lý người khuyết tật tại cộng đồng, cán bộ chuyên trách 

cần nắm vững người tàn tật trên địa bàn Xã, hướng dẫn phục hồi chức năng, 

hoặc chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn. 
Phối hợp với hội người cao tuổi nắm được đối tượng cao tuổi trên địa bàn 

Xã tuyên truyền vận động người cao tuổi thực hiện phòng chống bệnh tật  đặc 
biệt là các bệnh: tăng huyết áp, tiểu đường, các bệnh về thận…, khám sức khỏe 

định kỳ cho người cao tuổi, đặc biệt là ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10), 
quản lý sức khỏe học sinh trên địa bàn. 

Thực hiện khám cấp cứu kịp thời bệnh nhân đưa đến Trạm, chuyển tuyến 
khi vượt quá khả năng chuyên môn. 

Tiêu chí 8: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em 
Phối hợp với ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã thực hiện điều tra nắm 

vững bà mẹ có thai, tuyên truyền khám thai định kỳ ít nhất 3 lần trong kỳ thai 
nghén, tiêm chủng phòng uốn ván sơ sinh, uống viên sắt phòng thiếu máu. 

Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ 99% trở lên. 
Thăm tư vấn tại nhà: đối với bà mẹ sau sinh tuyên truyền hướng dẫn chế 

độ vệ sinh, dinh dưỡng, chăm sóc trẻ cho các bà mẹ, cán bộ trạm cần có đủ kỹ 

năng thực hiện đỡ đẻ thường. 
Hàng tháng nắm được trẻ <1 tuổi trong diện tiêm chủng, phối hợp với 

thôn trưởng các thôn tuyên tuyền cho bà mẹ biết lợi ích của tiêm chủng phòng 
bệnh, đôn đốc các đối tượng đi tiêm đúng lịch và thời gian quy định. Chuyên 



trách TCMR cần thực hiện dự trù Vacxin, vật tư, bảo quản sử dụng Vacxin đúng 

quy định 
Thực hiện uống VitaminA cho trẻ từ 6 - 60 tháng tuổi, tham mưu với 

UBND xã gửi thông báo tới các tổ dân phố, trường mầm non, đôn đốc các bà mẹ 
có con từ 6 - 60 tháng tuổi đến Tram y tế uống VitaminA phòng chống bệnh khô 

mắt 2 lần/ năm ( tháng  5,6 và tháng  11,12 ) 
Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng do cán bộ y tế thôn, y tế 

trường mầm non kết hợp với cán bộ trạm y tế xã thực hiện cân và theo dõi biểu 

đồ tăng trưởng cho trẻ dưới 5 tuổi, tuyên truyền phong chống suy dinh dưỡng 
cho các bà mẹ, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ. Đặc biệt trong 

tháng hành động vì trẻ em, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển… 
    Tiêu chí 9: Dân số - kế hoạch hóa gia đình 

             Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình nắm được các cặp 
vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15-49), thực hiện áp dụng các biện pháp tránh 

thai hiện đại đạt từ 74% trở lên, tuyên truyền vận động kế hoạch sinh con tỷ lệ 
sinh con thứ 3 trở lên dưới 5%. 

 Thực hiện ngày dân số thế giới, dân số Việt Nam. 
 Tuyên truyền chuyển đổi hành vi của người dân về mất cân bằng giới 

tính khi sinh - quyền bình đẳng giới. 
 Thực hiện chế độ giao ban hàng tháng đúng thời gian. 
 Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

 Tiêu chí 10: Tuyên truyền giao dục sức khỏe 
 Trạm phải có đầy đủ phương tiện truyền thông như: Loa, Micrô, máy 

tăng âm, ti vi… 
 Tủ đựng tài liệu tuyên truyền có đầy đủ các đầu sách về chuyên môn. 

 Phối hợp với cán bộ văn hóa Xã (thành viên ban chỉ đạo), tổ dân phố, 
thực hiện tuyên tuyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp công tác 

phòng chống dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, PC HIV/AIDS và các bệnh 
khác. 

 Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể: Phụ nữ đoàn thanh niên, mặt trận 
Tổ quốc, tổ dân phố, trường học tuyên truyền trực tiếp về công tác phòng chống 

dịch bệnh và các bệnh thông thường… 
 IV: THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

 Phấn đấu thực hiện duy trì và nâng cao Tiêu chí Y tế - Bộ tiêu chí Quốc 
gia về xã Nông thôn mới trên địa bàn xã Vạn Hòa năm 2023 
 V: CÔNG TÁC THỐNG KÊ BÁO CÁO: 

 Ban chỉ đạo CSSKND xã tổng hợp báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện 
từng tiêu chí quốc gia về y tế (báo cáo phải nêu rõ kết quả đã đạt được, những 

tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề xuất biện pháp giải quyết). 
 Báo cáo gửi về (Trạm y tế xã) vào ngày 25 hàng tháng. Cơ quan thường 

trực có trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung của ban chỉ đạo.  
 Chế độ hội họp: BCĐCSSKND họp định kỳ họp 6 tháng/lần, họp triển 

khai các nhiêm vụ khi có nhiệm vụ đột xuất, thực hiện tổng kết năm. 
 VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



  Để tổ chức thực hiện tốt các nội dung kế hoạch xã duy trì bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế năm 2023. UBND Xã phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:  
 1. Trạm Y tế: là cơ quan tham mưu cho UBND Xã xây dựng kế hoạch 

tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung thực hiện theo kế hoạch. 
 2. Công chức tài chính kế toán: Tham mưu cho UBND Xã có tờ trình 

báo cáo Phòng tài chính kế toán Thành phố, UBND Thành phố đáp ứng kinh phí 
đầu tư tu sửa Trạm Y tế. 
 3. Công chức văn hóa - xã hội: Tham mưu cho UBND Xã xây dựng 

kế hoạch tổ chức thực hiện vận động nhân dân, các khu dân cư xây dựng gia 
đình văn hóa, sức khỏe khu dân cư văn hóa theo tiêu chí của Thành phố. Phối hơp 

với thôn tổ năm vững đối tượng người cao tuổi, người tàn tật đối tượng chính 
sách… Thưc hiện tuyên truyền giáo dục sức khỏe trên hệ thống truyền thanh của xã 

 4. Các trường học: Thực hiện tuyên truyền giáo dục sức khỏe vệ sinh 
học đường phòng chống dịch bệnh tại trường học 

 5. Các đoàn thể: Tuyên truyền vận động thực hiện tốt chương trình y 
tế phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. 

 6. Các Ông (bà) Trưởng thôn  
 Tuyên truyền vận động thực hiện tốt chương trình y tế phòng chống 

dịch bệnh tại cộng đồng. 
 Trên đây là kế hoạch Thực hiện duy trì và nâng cao Tiêu chí Y tế - Bộ 
tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới trên địa bàn xã Vạn Hòa năm 2023. 

UBND yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân căn cứ 
chức năng nhiệm vụ được phân công để thực hiện có hiệu quả./.  

 
Nơi nhận:       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- ĐU- UBND Xã (B/c)                                                                               KT. CHỦ TỊCH 

- MTTQ, các đoàn thể (P/h)                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thành viên BCĐ (T/h) 
- Các thôn (T/h) 
- Lưu: VP,YT                                                                                            

 
 
 
 

                                                                                                               Trần Quang Khánh                                
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